
 

 Tiền đặt trước 

Công ty Đấu giá 

hợp danh Hồng 

Lĩnh phải nộp 

trực tiếp vào 

KBNN 

Số tiền người 

trúng đấu giá 

phải nộp vào 

NSNN sau khi 

trừ tiền đặt 

trước

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 12 13 14 15=14-13 16=14 17 18=16-17

1 Nguyễn Thị Vinh
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0349399587 11/12/1962 042162008073 17/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 1 816 7         213,5 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
        1.174.250.000           1.456.250.000 282.000.000                 1.456.250.000           234.850.000        1.221.400.000 

2 Nguyễn Thị Mơ
P. Thạch Linh, TP 

Hà Tĩnh
0944412280 12/02/1980 042180003808 09/5/2024

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 3 818 7         212,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           911.600.000           1.127.600.000 216.000.000                 1.127.600.000           182.320.000           945.280.000 

3 Phạm Minh Thùy
P. Nguyễn Du, TP 

Hà Tĩnh
0986727671 12/12/1983 042083026976 22/12/2023

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 4 819 7         178,5 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           890.715.000           1.214.715.000 324.000.000                 1.214.715.000           178.143.000        1.036.572.000 

4 Ngô Thanh Hưng
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0396818772 10/6/1972 042072016483 02/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 5 820 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.438.400.000 640.000.000                 1.438.400.000           159.680.000        1.278.720.000 

5 Ngô Thanh Hưng
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0396818772 10/6/1972 042072016483 02/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 6 822 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.374.400.000 576.000.000                 1.374.400.000           159.680.000        1.214.720.000 

6 Ngô Thanh Hưng
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0396818772 10/6/1972 042072016483 02/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 7 825 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.470.400.000 672.000.000                 1.470.400.000           159.680.000        1.310.720.000 

7 Ngô Thanh Hưng
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0396818772 10/6/1972 042072016483 02/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 8 826 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.438.400.000 640.000.000                 1.438.400.000           159.680.000        1.278.720.000 

8 Hồ Thị Hoa
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0379892898 10/12/1977 042177014736 02/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 9 827 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.502.400.000 704.000.000                 1.502.400.000           159.680.000        1.342.720.000 

9 Nguyễn Bảo Trung
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0385575789 05/7/1989 042089022028 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 10 830 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.374.400.000 576.000.000                 1.374.400.000           159.680.000        1.214.720.000 

10 Nguyễn Văn Thành
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0385189711 28/02/1965 042065005040 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 11 831 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.534.400.000 736.000.000                 1.534.400.000           159.680.000        1.374.720.000 

11 Nguyễn Văn Thành
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0385189711 28/02/1965 042065005040 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 12 832 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.470.400.000 672.000.000                 1.470.400.000           159.680.000        1.310.720.000 

12 Nguyễn Văn Thành
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0385189711 28/02/1965 042065005040 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 13 836 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.566.400.000 768.000.000                 1.566.400.000           159.680.000        1.406.720.000 

13 Nguyễn Bảo Trung
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0385575789 05/7/1989 042089022028 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 14 837 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000           1.534.400.000 736.000.000                 1.534.400.000           159.680.000        1.374.720.000 

14 Nguyễn Thị Kim Lành
P. Hà Huy Tập, TP 

Hà Tĩnh
0943355457 06/8/1977 042177000677 19/3/2024

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 15 845 7         300,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
        1.230.000.000           1.377.000.000 147.000.000                 1.377.000.000           246.000.000        1.131.000.000 

15 Dương Cao Phong
Thạch Đài, Thạch 

Hà
0944114666 27/12/1984 042084020412 01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 16 821 7         201,5 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           866.450.000              971.450.000 105.000.000                    971.450.000           173.290.000           798.160.000 

16 Lê Thị Thúy Hằng
P. Quang Trung, TP 

Vinh
0915233568 26/01/1986 040186032381 10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 17 823 7         177,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           761.100.000           1.061.100.000 300.000.000                 1.061.100.000           152.220.000           908.880.000 

17 Trần Thị Hải Lưu
Cương Gián, Nghi 

Xuân
0986778986 28/10/1988 042188004625 25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 18 824 7         157,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           755.170.000           1.025.170.000 270.000.000                 1.025.170.000           151.034.000           874.136.000 

18 Nguyễn Văn Chín
Cương Gián, Nghi 

Xuân
0355789899 16/10/1976 042076004137 27/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 19 828 7         168,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           808.080.000 1.512.080.000          704.000.000         1.512.080.000                  161.616.000        1.350.464.000 

19 Nguyễn Tiến Dũng
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0961816204 30/01/1986 042086011718 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 20 829 7         158,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           788.420.000 1.172.420.000          384.000.000         1.172.420.000                  157.684.000        1.014.736.000 

20 Đặng Phúc Thăng Thiên Lộc, Can Lộc 0396755252 04/7/1967 042067001832 16/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 21 833 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000 1.342.400.000          544.000.000         1.342.400.000                  159.680.000        1.182.720.000 

 Vị trí 
 Giá khởi điểm  

(đồng) 

 Số tiền trúng đấu 

giá (đồng) 

 Vượt giá khởi 

điểm (đồng) 

Tổng số tiền nộp 

vào ngân sách 

nhà nước (đồng)

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước

 Trong đó 

Ngày Cấp Nơi Cấp

Lô đất 

trúng 

đấu giá

Số 

thửa

Tờ 

bản đồ

 Diện tích 

(m²) 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VÙNG QUY HOẠCH XEN DẮM DÂN CƯ THÔN AN PHÚC LỘC, XÃ XUÂN LIÊN, HUYỆN NGHI XUÂN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân)

TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại
Ngày tháng 

năm sinh

Số: 4475/QĐ-UBND; 26/08/2024; 14:59:4



21 Đặng Phúc Thăng Thiên Lộc, Can Lộc 0396755252 04/7/1967 042067001832 16/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 22 834 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000 1.342.400.000          544.000.000         1.342.400.000                  159.680.000        1.182.720.000 

22 Nguyễn Văn Chín
Cương Gián, Nghi 

Xuân
0355789899 16/10/1976 042076004137 27/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 23 835 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000 1.310.400.000          512.000.000         1.310.400.000                  159.680.000        1.150.720.000 

23 Hồ Thị Hoa
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0379892898 10/12/1977 042177014736 02/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 24 838 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           798.400.000 1.534.400.000          736.000.000         1.534.400.000                  159.680.000        1.374.720.000 

24 Nguyễn Bảo Trung
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0385575789 05/7/1989 042089022028 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 25 844 7         158,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           829.500.000 1.621.500.000          792.000.000         1.621.500.000                  165.900.000        1.455.600.000 

25 Dương Cao Phong
Thạch Đài, Thạch 

Hà
0944114666 27/12/1984 042084020412 01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 26 843 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           721.600.000 750.600.000             29.000.000           750.600.000                     144.320.000           606.280.000 

26 Nguyễn Văn Thành
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0385189711 28/02/1965 042065005040 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 27 842 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           742.400.000 1.072.400.000          330.000.000         1.072.400.000                  148.480.000           923.920.000 

27 Hồ Thị Hoa
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0379892898 10/12/1977 042177014736 02/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 28 841 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           742.400.000 1.252.400.000          510.000.000         1.252.400.000                  148.480.000        1.103.920.000 

28 Hoàng Đình Hậu
Xuân Giang, Nghi 

Xuân
0945505505 16/5/1990 042090000570 03/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 29 840 7         160,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           742.400.000 952.400.000             210.000.000         952.400.000                     148.480.000           803.920.000 

29 Hoàng Trung Thành
Xuân Liên, Nghi 

Xuân
0989239591 09/9/1982 042082013873 07/01/2021

Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Lô 30 849 7         140,0 

Các tuyến đường còn lại rộng từ ≥ 4m (có rãi nhựa 

hoặc bê tông, cấp phối)
           641.200.000 979.200.000             338.000.000         979.200.000                     128.240.000           850.960.000 
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